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8.48.09.58.09.07XAnhPhan Thị Tú1

9.19.59.59.07.09XBíchTrần Hà Ngọc2

8.98.59.09.09.010XĐàoNguyễn Thị Anh3

8.88.09.010.08.010XGiangPhạm Thị An4

8.88.09.59.09.09XGiangPhạm Thị Hương5

9.09.09.010.08.09XHằngHồ Thị Thanh6

9.49.010.09.09.010XHằngMai Thị Thuý7

8.47.59.59.08.09HânNguyễn Quốc8

8.99.09.59.08.08XHoaTạ Thị Thanh9

8.38.08.58.09.08HoàngVũ Huy10

8.48.09.09.08.08HoàngPhạm Nguyễn Minh11

8.69.09.57.08.08HoằngLê Đăng12

8.48.09.07.09.09KhánhHồ Quốc13

7.87.09.57.08.07LạcMai Văn14

8.58.09.58.09.08XLinhĐinh Thị Diệu15

9.19.010.08.09.09XLinhNguyễn Thị Ngọc16

8.27.59.58.09.07LuậnTrần Ngọc17

8.18.08.58.08.08LươngVăn Đình18

8.58.09.59.08.08XMaiNguyễn Thị Thanh19

8.08.08.57.09.07NamTrần Quốc20

9.39.09.510.08.010XNgaTrần Thị Quỳnh21

9.39.010.010.08.09XNgaNguyễn Thị22

8.99.09.58.09.08XNgânVõ Thị Kim23

8.99.09.58.09.08NguyênMai Lê Kỷ24

9.19.010.08.09.09XNhiNguyễn Thị Uyển25

9.09.09.510.08.08XNhiLê Thị Yến26

8.58.09.09.08.09XOanhNguyễn Kiều27

9.49.59.59.09.010PhongNguyễn Thế28

8.58.09.58.09.08PhúcLê Văn29

7.88.08.58.08.05PhúcTào Văn30

8.38.09.08.08.08XPhươngTrần Thị Hà31

8.38.09.57.08.08QuangLê Đình32

8.38.09.58.09.06TâmNguyễn Bá33

8.99.09.59.09.07XThảoPhạm Thị Phương34

9.39.010.09.09.09XThảoTrần Thị Thanh35

8.68.59.58.08.08ThăngPhạm Phú36

8.68.09.59.08.09XThuýNguyễn Thị37

8.38.08.58.08.09TrọngLê Đức38

9.79.510.010.09.010XUyênNguyễn Thị Thu39

8.58.09.59.09.07ViệtVũ Hoàng40

10040000000529538Điểm trung bình môn
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7.36.58.08.08.07AnhNguyễn Doãn Hoàng1

8.68.59.08.09.08XXXÁnhNguyễn Thị Ngọc2

7.67.09.07.07.08CươngHà Ngọc3

7.67.09.06.08.08HiếuPhan Trung4

6.03.08.08.08.07XHoan BKrôngY -5

8.59.09.08.07.08HoànNguyễn Nguyên6

8.48.59.08.08.08HoàngLê Văn7

8.49.09.08.07.07HuyTrần Quốc8

7.88.59.06.08.05KhiêmNguyễn Nhật9

8.38.09.07.09.08XLàiLê Thị10

8.08.09.07.08.07MạnhLê Đức11

7.76.59.08.08.08MinhTrần Anh12

8.88.09.09.010.09XXXNa Buôn yăH'13

7.87.09.08.07.08XXXNhia ByăH '14

7.97.09.08.08.08XNhịLê Thị15

8.69.09.08.08.08XNhungNguyễn Thị Hồng16

8.17.09.09.09.08XOanhPhạm Thị Lâm17

6.97.57.07.07.05PhúcTrương Quốc18

6.64.09.08.07.08XPlim ÊcămY19

5.23.55.06.08.07QuốcPhạm Văn20

7.46.09.09.07.07XSimNguyễn Thị21

8.08.09.07.07.08SơnĐỗ Minh22

8.28.59.07.08.07XSươngÔn Thị Kim23

8.48.59.08.08.08TàiNguyễn Trí24

7.68.08.07.07.07XThanhĐào Thị Diệu25

9.09.09.09.09.09XThảoNguyễn Thị26

8.08.08.09.08.07XThơmĐỗ Hồng27

6.67.55.06.08.06XThuyn HMõkY -28

7.07.07.07.07.07TiếnTrần Hưng29

7.97.09.09.07.08XTrangNguyễn Thị Huyền30

8.48.58.09.09.08XTrangNguyễn Thị Thu31

8.59.09.08.08.07VũPhan Văn32

7.25.59.08.07.08XZên ByăY -33
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7.89.06.09.07.07XAnhNguyễn Thị Tuyết1

6.76.57.08.08.04ChiếnLê Văn2

7.18.05.07.08.08ChươngNguyễn Văn3

7.27.55.07.09.09DũngNguyễn Văn4

7.97.08.58.08.09ĐạiNguyễn Nhật5

7.69.07.08.07.05HiếnVũ Quang6

7.17.07.08.07.07HiếuNguyễn Đình7

8.09.07.08.08.07XHuyềnPhạm Thị Thanh8

6.87.05.06.08.09HưngĐỗ Duy9

7.49.06.08.07.05XHươngNguyễn Thị Thanh10

6.98.04.08.08.07XKiềuNguyễn Thị Thuý11

8.38.08.09.09.08XXXLễ ÊcămH'12

7.69.05.09.08.07XLoanTrần Thị13

7.57.08.08.08.07LongNguyễn Trọng14

8.18.57.07.09.09MừngPhạm Văn15

7.68.07.08.07.08NamNguyễn Gia16

7.38.06.07.08.07NamNguyễn Hoành Hoài17

7.88.56.08.08.09XNgaTrần Thị18

7.08.06.08.08.04XOanhBùi Thị Kiều19

6.88.06.06.07.05XPhuôn ÊcămY -20

8.39.07.08.09.08QuangPhùng Văn21

7.59.06.06.08.07SơnĐinh Thanh22

6.65.57.07.08.07XSự ByăY -23

7.48.06.08.08.07TàiTrần Trí24

6.48.05.06.06.05ThànhLưu Tuấn25

7.99.08.08.07.05XThảoNguyễn Thị26

6.97.56.07.08.06ThịnhPhạm Hữu27

7.87.57.09.09.08XThuýPhạm Thị28

5.32.07.06.08.08XTin ÊnuỗlY -29

7.17.06.08.08.08XTrangTrần Thị30

7.69.07.08.07.05XTrinhNguyễn Thị Phương31

7.77.57.08.08.09TuấnNguyễn Đăng32

1003200006.22812612.54Điểm trung bình môn

TB trở lênKémYếuTBKháGiỏiThống kê

Đắk Lắk, ngày 2 tháng 1 năm 2014Người Lập
Giáo Viên


